
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

4 Tuần: Từ ngày 21/10 đến ngày 15/11/2024 

1/ Phát triển thể chất:  

-Thể hiện sự nhanh nhẹn khéo léo trong bài vận động cơ bản : 

+ Chuyền và bắt bóng qua đầu , qua chân (MT 6)   

+ Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m ( MT 8 ) 

-Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.(MT 10) 

Biết Tự mặc và cởi quần áo. 

-Đi, đập và bắt được bóng nảy bằng 2 tay 4-5 lần liên tiếp ( MT 12) 

-  Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian: Chạy theo đường dích dắc ( MT 15) 

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe.( MT 20) 

2/ Phát triển nhận thức 

-  Biết nói một số thông tin quan trọng về bản thân và gia đình( MT 26) 

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10.(MT 35) 

- Biết tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm. 

(MT 36) 

- Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một 

vật khác.(MT 39) 

- Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.(MT 44) 

- Biết kể lại câu chuyện quen thuộc theo cách khác.( MT 50) 

3/ Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.( MT 54) 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện.( MT 65) 

- Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống(MT 75) 

- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái.( MT 79) 

4/ Phát triển Thẩm mỹ 

-Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản( MT 84)  

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.( MT 85) 

-Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em( MT 91) 

-Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản( MT 96) 

-Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.( MT 97) 

5/ Phát triển tình cảm – xã hội: 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch đẹp( MT 100) 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng( MT 103) 

- Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày ( MT 104) 

-Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt( MT 107) 

 

 

 

 

 

 



MẠNG NỘI DUNG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 4 tuần  

( từ 21/10 -> 15/11/2024)  

GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Từ ngày : 21/10-

>25/20/2024 

- Các thành viên trong gia 

đình : Tôi , bố mẹ anh chị 

em ( họ tên , sở thích ..) 

- Công việc của các thành 

viên trong gia đình  

- Họ hàng ( ông , bà, cô , dì 

, chú , bác ,…) 

- Những thay đổi trong gia 

đình ( có người chuyển đi , 

có người sinh ra , có người 

mất đi..) 

 

GIA ĐÌNH SỐNG CHUNG MỘT NHÀ 

Từ ngày: 28/10->1/11/2024 

- Địa chỉ gia đình  

- Nhà : là nơi gia đình chung sống ,biết dọn dẹp và 

giữ gìn nhà cửa sạch sẽ . 

- Có nhiều kiểu nhà khác nhau ( nhà 1 tầng , nhiều 

tầng , nhà tập thể , nhà ngói , nhà tranh …) 

- Người ta dùng nhiều vật liệu khác nhau để làm 

nhà  

- Những người kĩ sư , thợ mộc , thợ xây … là 

những người làm nên ngôi nhà . 

 

MỘT SỐ ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày: 4/11->8/11/2024 
- Đồ dùng ăn uống: Kể tên một số đồ dung 

ăn uống và người làm ra đồ dùng. 

- Đồ dùng sinh hoạt : Kể tên một số đồ dung 

trong gia đình và tác dụng của từng loại, 

người làm ra đồ dùng 

- Các chất liệu của đồ dùng: nhôm, sứ, inox, 

nhựa,.. 

- Cách sử dụng và bản quản các đồ dùng 

NHU CẦU CỦA GIA ĐÌNH 

Từ ngày: 11/11->15/11/2024 

 
- Đồ dùng gia đình , phương tiện đi lại của 

gia đình. 

-Gia dình là nơi vui vẻ , hạnh phúc. 

-Trẻ tham gia các hoạt động cùng với các 

thành viên trong gia đình :các ngày kỉ niệm 

của gia đình , cách tiếp đón khách. 

- Biết các loại thực phẩmcần thiết cho gia 

đình ,cần ăn thức ăn hợp vệ sinh. 

- Học cách giữ gìn quần áo sạch sẽ . 

-Biết được các nhu cầu của gia đình ( nhu cầu 

dinh dưỡng , quan tâm lẫn nhau ,Các nhu cầu 

về vật chất và đồ dùng trong gia đình ) 

 



Mạng chủ đề nhánh:  Gia đình của bé 

Tuần 7: Từ ngày: 21/10  đến 25/10/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

*Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT 15: Chạy liên tục 

150m không hạn chế thời 

gian 

 

- Chạy theo đường zích zắc. 

- Chạy chậm khoảng  100 -120m 

- Chạy liên tục khoảng 150m  

không hạn chế thời gian. 

Thể dục giờ học: Chạy 

theo đường dích dắc 

 

MT 10: Các loại cử động 

bàn tay, ngón tay và cổ tay. 

Biết Tự mặc và cởi quần 

áo. 

- Các loại cử động của bàn tay, 

ngón tay, cổ tay. 

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các 

hạt, buộc dây. 

- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo 

khoá9 phec mơ tua), xâu, luồn, 

buộc dây. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 20: Biết và không ăn, 

uống một số thứ có hại cho 

sức khỏe. 

 

- Sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, 

suy dinh dưỡng, …) 

  - Biết và không uống nhiều 

nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ  bị béo phì. 

  - Biết và không ăn những món 

ăn nguội lạnh , ôi thiu, những 

thức ăn không hợp vệ sinh. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

*Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 26: Biết nói một số 

thông tin quan trọng về bản 

thân và gia đình 

 

- Các thông tin về gia đình: họ 

tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, 

số điện thoại của bố, mẹ, của gia 

đình 

- Biết về các thành viên trong gia 

đình, vị trí của trẻ trong gia đình 

- Nghề nghiệp của bố, mẹ, sở 

thích của các thành viên trong 

gia đình,  nhu cầu của gia đình, 

qui mô gia đình ( gia đình nhỏ, 

gia đình lớn ). 

Hoạt động ngoài trời 

Khám phá: Gia đình 

của bé 

Hoạt động vui chơi 

 

MT 36:Biết tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm. 

 

- Tách một nhóm thành 2 nhóm 

bằng 2-3 cách.  

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm. 

- So sánh số lượng của các nhóm 

đồ vật trong phạm vi 10 

Làm quen với toán: 

Đếm , so sánh số lượng 

trong phạm vi 5    

Hoạt động vui chơi 



MT 44: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện tượng 

xung quanh 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 54:Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngũ phù hợp với 

độ tuổi. 

Hoạt động vui chơi 

Làm quen văn học :thơ 

“ Em yêu nhà em” 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 65: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 75: Biết ý nghĩa một 

số ký hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống; 

 

 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau. 

- Làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ 

trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu. 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động làm quen 

với toán: Đếm , so sánh 

số lượng trong phạm vi 

5 

Hoạt động vui chơi 

Làm quen chữ viết: e,ê 

( tiết 1) 

 

MT 79: Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, chữ cái; 

 

- Làm quen với cách viết tiếng 

Việt, Hướng viết các nét chữ.  

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT 91: Hát đúng giai 

điệu bài hát trẻ em; 

-Hát vận động các bài hát phù 

hợp lứa tuổi và các chủ đề trong 

năm. 

-Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái , tình cảm của 

bài hát.  

Hoạt động vui chơi 

Giáo dục âm nhạc:hát 

vận động ” ai thương con 

nhiều hơn” 

 

MT 96: Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để làm 

một sản phẩm đơn giản; 

 

-Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản 

phẩm. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: vẽ chân dung 

người thân trong gia 

đình 



-Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và bố cục. 

 

MT 97: Nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình. 

 

-Vẽ , xé dán, nặn một số sản 

phẩm tạo hình theo  đề tài, theo 

ý thích. 

-Nói lên ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: vẽ chân dung 

người thân trong gia 

đình 

 

*Lĩnh vực phát triển tình cảm -xã hội 

MT 100: Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, sạch đẹp 
-Thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

-Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 103: Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân trong 

lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 107:Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc mà 

không chờ sự nhắc nhỡ hay hỗ 

trợ của người khác như: Tự cất 

đồ chơi sau khi chơi, Tự giác đi 

rửa tay. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 7 

Chủ đề nhánh : Gia đình của bé   

Từ ngày: 21/10/2024 -25/10/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2 

21/10 

Thứ 3 

22/10 

Thứ 4 

23/10 

Thứ 5 

24/10 

Thứ 6 

25/10 

Đón trẻ  - Trò chuyện với trẻ về địa phương khu phố – nơi trẻ đang sinh sống. Xem tranh – Trò 

chuyện với trẻ về ngôi nhà của bé. Trò chuyện về gia đình ít con, đông con, về những 

người thân trong gia đình. Trò chuyện về gia đình có nhiều thế hệ. TC : Cắp cua  

Thể dục 

sáng 

Hô hấp1 – Tay 2 – Bụng 2- Chân 2- Bật 2 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây 

hoa chuông 

vàng 

TCVĐ: Tiếp 

cờ 

chơi tự do 

Quan sát phòng y tế 

trong trường  

TCVĐ: Tìm đúng nhà  

chơi tự do 

 

Thử nghiệm 

: pháo hoa 

nở trong 

nước  

chơi tự do 

Quan sát: cây hoa 

chuông vàng 

TCVĐ: Tiếp cờ 

chơi tự do 

Chăm sóc cây 

cảnh trong 

trường  

TCVĐ: Tìm 

đúng nhà 

chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

khoa học 

Gia đình của 

bé 

Âm nhạc 

Hát – vận động:” Ai 

thương con nhiều hơn 

”    

Nghe hát: Ba ngọn 

nến lung linh  

TCAN :Bao nhiêu bạn 

hát     

Làm quen 

với toán 

Đếm, so 

sánh số 

lượng trong 

phạm vi  5 

( Tr 10)  

Thể dục giờ học 

Chạy theo đường 

dích dắc 

TCVĐ: 

Bong bóng xà 

phòng 

 

 

 

 

 

Làm quen 

chữ viết 

E,ê 

 ( tiết 1) 

 Làm quen văn học  

Thơ : ”Em yêu nhà em” 

Tạo hình 

Vẽ chân dung 

người thân trong 

gia đình  

(Tr8) 

 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Thứ hai: Góc phân vai : Gia đình – Bán hàng tạp hóa – BTLNT : Cắt dưa hấu 

- Thứ ba: Góc xây dựng : Xây ngôi nhà của bé,  

- Thứ tư: Góc học tập: Xem tranh – kể tên các thành viên trong gia đình.Chơi lô tô GDDD, 

cỗ bài 4x4 , tranh bù chỗ thiếu, ứng dụng trò chơi Bé vui học  

- Thứ năm: Góc nghệ thuật : Gấp ví hai ngăn – Làm ĐDĐC trong gia đình từ phế liệu. Hát 

– vận động các bài hát theo chủ đề. TCVĐ: Về đúng nhà. 

- Thứ sáu: Góc thiên nhiên : làm dây chuyền, trang sức từ cọng mì, lá dừa… 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Tìm đúng 

nhà  

TTVS 

Lau mặt khi có mồ hôi 

Hoạt động 

phòng máy   

ÔN LQVT 

Đếm so sánh số 

lượng trong phạm 

vi 5 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả trẻ Về đúng nhà   



 

Mạng chủ đề nhánh: Gia đình sống chung một nhà  

Tuần 8:  Từ ngày: 28/10/2024 -1/10/2024 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

*Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT 6: Thể hiện nhanh 

nhẹn, khéo léo  

+ Bật - nhảy từ trên cao xuống 

(cao 35 - 40cm). 

+ Chuyền, bắt bóng qua đầu, 

qua chân 

Bắt và Ném bóng với người đối 

diện bằng 2 tay (khoảng cách xa 

4m) 

Thể dục giờ học: 

Chuyền bóng qua đầu 

qua chân 

 

MT 10: Các loại cử động 

bàn tay, ngón tay và cổ tay. 

Biết Tự mặc và cởi quần 

áo. 

- Các loại cử động của bàn tay, 

ngón tay, cổ tay. 

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các 

hạt, buộc dây. 

- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo 

khoá9 phec mơ tua), xâu, luồn, 

buộc dây. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 20: Biết và không ăn, 

uống một số thứ có hại cho 

sức khỏe. 

 

- Sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, 

suy dinh dưỡng, …) 

  - Biết và không uống nhiều 

nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ  bị béo phì. 

  - Biết và không ăn những món 

ăn nguội lạnh , ôi thiu, những 

thức ăn không hợp vệ sinh. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

*Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 26: Biết nói một số 

thông tin quan trọng về bản 

thân và gia đình 

 

- Các thông tin về gia đình: họ 

tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, 

số điện thoại của bố, mẹ, của gia 

đình 

- Biết về các thành viên trong gia 

đình, vị trí của trẻ trong gia đình 

- Nghề nghiệp của bố, mẹ, sở 

thích của các thành viên trong 

gia đình, nhu cầu của gia đình, 

qui mô gia đình (gia đình nhỏ, 

gia đình lớn ). 

Hoạt động ngoài trời 

Khám phá: Gia đình 

đông con, ít con, gia 

đình nhiều thế hệ  

Hoạt động vui chơi 

 



MT 39: Xác định được vị 

trí (trong, ngoài, trên, dưới, 

trước, sau, phải, trái) của 

một vật so với một vật 

khác. 

 

- Xác định vị trí của đồ vật ( phía 

trước – phía sau; phía trên – phía 

dưới; phía phải – phía trái) so với 

bản thân trẻ, với bạn khác, với 

một vật nào đó làm chuẩn. 

Làm quen với toán: 

Xác định vị trí của đối 

tượng so với vật chuẩn  

Hoạt động vui chơi 

MT 44: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện tượng 

xung quanh 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 54: Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngũ phù hợp với 

độ tuổi. 

Hoạt động vui chơi 

Làm quen văn học 

:Chuyện” Thỏ con 

không vâng lời” 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 65: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 75: Biết ý nghĩa một 

số ký hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống; 

 

 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau. 

- Làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ 

trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu. 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động làm quen 

với toán: Xác định vị trí 

của đối tượng so với 

vật chuẩn Hoạt động 

vui chơi 

Làm quen chữ viết: e,ê 

( tiết 2) 

 

MT 79: Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, chữ cái; 

 

- Làm quen với cách viết tiếng 

Việt, Hướng viết các nét chữ.  

Hoạt động vui chơi 

Làm quen chữ viết: e,ê 

( tiết 2) 

 

*Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT 84: Cắt theo đường 

viền thẳng và cong của các 

hình đơn giản 

 

- Cắt theo đường thẳng, đường 

cong. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: Cắt, dán ngôi 

nhà 



  - Cắt rời các hình trên tạp chí, 

hoạ báo, trên hình vẽ sẳn theo 

yêu cầu, theo ý thích của trẻ. 

 

MT 85: Dán các hình vào 

đúng vị trí cho trước, 

không bị nhăn. 

 

- Dán hình theo ý thích,  

-Dán hình vào vị trí qui định. 

Không bị nhăn 

- Dán hình trang trí bức tranh 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: Cắt, dán ngôi 

nhà 

MT 91: Hát đúng giai 

điệu bài hát trẻ em; 

-Hát vận động các bài hát phù 

hợp lứa tuổi và các chủ đề trong 

năm. 

-Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái , tình cảm của 

bài hát.  

Hoạt động vui chơi 

Giáo dục âm nhạc:hát 

vận động ” Nhà của tôi” 

 

MT 96: Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để làm 

một sản phẩm đơn giản; 

 

-Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản 

phẩm. 

-Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và bố cục. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình:cắt, dán ngôi 

nhà 

 

MT 97: Nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình. 

 

-Vẽ , xé dán, nặn một số sản 

phẩm tạo hình theo  đề tài, theo 

ý thích. 

-Nói lên ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: cắt dán ngôi 

nhà 

 

*Lĩnh vực phát triển tình cảm -xã hội 
MT 100: Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, sạch đẹp 
-Thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

-Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 103: Cố gắng thực hiện 

công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân trong 

lớp học. 

-Hoàn thành công việc được giao 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 107:Chủ động làm một 

số công việc đơn giản hằng 

ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc mà 

không chờ sự nhắc nhỡ hay hỗ trợ 

của người khác như: Tự cất đồ chơi 

sau khi chơi, Tự giác đi rửa tay. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 

Chủ đề nhánh : Gia đình sống chung một nhà  

Từ ngày: 28/10/2024 -1/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2 

28/11 

Thứ 3 

29/11 

Thứ 4 

30/10 

Thứ 5 

31/11 

Thứ 6 

1/11 

Đón trẻ  -  Xem tranh – Trò chuyện về ông bà của bé. Trò chuyện với trẻ về gia đình đông 

con, gia đình ít con,....ngôi nhà của của trẻ đang ở. Cùng bé vẽ tô những bức tranh về 

người thân, ngoi nhà... 

    TC : Bịt mắt bắt dê   

Thể dục 

sáng 

Hô hấp 2 – Tay 2 – Bụng 2- Chân 2- Bật 2 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

cây hoa cỏ 

đậu 

TCVĐ: Về 

đúng nhà 

chơi tự do   

Quan sát khu 

vườn cổ tích   

TCVĐ: Vòng 

tròn và ngôi sao   

chơi tự do  

 

Thử nghiệm 

: Nhốt không 

khí vào túi   

chơi tự do 

Quan sát cây hoa 

cỏ đậu 

TCVĐ: Về đúng 

nhà 

chơi tự do 

Nhổ cỏ trong 

vườn trường  

TCVĐ: vòng 

tròn và ngôi 

sao   

chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

khoa học 

Gia đình 

đông con, ít 

con, gia đình 

nhiều thế hệ 

Âm nhạc  

Hát và vận 

động :Nhà của 

tôi   

Nghe hát: Chỉ 

có một trên 

đường 

TCAN :ai đoán 

giỏi  

 

Làm quen 

với toán 

Xác định vị trí 

của đối tượng 

so với vật 

chuẩn (tr 35)  

Thể dục giờ học 

Chuyền và bắt 

bóng qua đầu , qua 

chân 

TCVĐ: Kéo co  

 

Làm quen 

chữ viết 

e-ê 

 ( tiết 2) 

 Làm quen văn 

học 

Chuyện :  Thỏ 

con không vâng 

lời    

Tạo hình 

Cắt, dán ngôi nhà 

(đt)(Tr 9) 

 

Hoạt 

động vui 

chơi 

- Thứ 2: phân vai : Gia đình tổ chức sinh nhật - BTLNT : pha nước chanh 

- Thứ 3: xây dựng : xây mô hình vuờn cây nhà bé 

- Thứ 4: học tập :Xem sách truyện – chơi lô tô GDDD  

- Thứ 5: Nghệ thuật : Vẽ, Tô màu, nặn ngôi nhà, quà, đồ dùng trong gia đình.  Hát 

các bài hát theo chủ đề ....TCVĐ: Tìm người láng giềng. 

- Thứ 6: thiên nhiên : Làm bánh bằng cát. 

Hoạt 

động 

chiều 

Tổ chức 

sinh nhật 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Vòng tròn và 

ngôi sao    

 TTVS 

Đánh răng 

Hoạt động 

phòng máy   

Ôn chữ cái đã học  Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả trẻ Về đúng nhà   



Mạng chủ đề nhánh:  Một số đồ dùng trong gia đình  

Tuần 9: Từ ngày: 4/11 - 8/11/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

*Lĩnh vực phát triển thể chất 

 MT 8: 

- Trườn, trèo 

- Trèo lên, xuống thang ở 

độ cao 1,5 m so với mặt 

đất. 

- Trèo lên xuống thang ở độ cao 

1,5m 

- Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 

1,5mx30cm 

Trèo lên xuống 7 giống thang 

Thể dục giờ học: Trèo 

lên xuống thang ở độ 

cao 1,5m   

 

MT 10: Các loại cử động 

bàn tay, ngón tay và cổ tay. 

Biết Tự mặc và cởi quần 

áo. 

- Các loại cử động của bàn tay, 

ngón tay, cổ tay. 

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các 

hạt, buộc dây. 

- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo 

khoá9 phec mơ tua), xâu, luồn, 

buộc dây. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 20: Biết và không ăn, 

uống một số thứ có hại cho 

sức khỏe. 

 

- Sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, 

suy dinh dưỡng, …) 

  - Biết và không uống nhiều 

nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ  bị béo phì. 

  - Biết và không ăn những món 

ăn nguội lạnh , ôi thiu, những 

thức ăn không hợp vệ sinh. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

*Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 26: Biết nói một số 

thông tin quan trọng về bản 

thân và gia đình 

 

- Các thông tin về gia đình: họ 

tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, 

số điện thoại của bố, mẹ, của gia 

đình 

- Biết về các thành viên trong gia 

đình, vị trí của trẻ trong gia đình 

- Nghề nghiệp của bố, mẹ, sở 

thích của các thành viên trong 

gia đình,  nhu cầu của gia đình, 

qui mô gia đình ( gia đình nhỏ, 

gia đình lớn ). 

Hoạt động ngoài trời 

Khám phá: Một số đồ 

dùng sinh hoạt trong 

gia đình 

Hoạt động vui chơi 

 

MT 36:Biết tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm. 

 

- Tách một nhóm thành 2 nhóm 

bằng 2-3 cách.  

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm. 

- So sánh số lượng của các nhóm 

đồ vật trong phạm vi 10 

Làm quen với toán: 

Tách gộp trong phạm vi 

5    

Hoạt động vui chơi 



MT 44: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện tượng 

xung quanh 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 54:Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngũ phù hợp với 

độ tuổi. 

Hoạt động vui chơi 

Phát triển ngôn ngữ: Kể 

chuyện theo đồ vật “Đồ 

dùng vệ sinh cá nhân 

của bé” 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 65: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 75: Biết ý nghĩa một 

số ký hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống; 

 

 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau. 

- Làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ 

trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu. 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động làm quen 

với toán: tách gộp  

trong phạm vi 5 

Hoạt động vui chơi 

Làm quen chữ viết: e,ê 

( tiết 3) 

Bé chuẩn bị vào lớp 1 

 

MT 79: Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, chữ cái; 

 

- Làm quen với cách viết tiếng 

Việt, Hướng viết các nét chữ.  

Hoạt động vui chơi 

Bé chuẩn bị vào lớp 1 

 

*Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT 91: Hát đúng giai 

điệu bài hát trẻ em; 

-Hát vận động các bài hát phù 

hợp lứa tuổi và các chủ đề trong 

năm. 

-Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái , tình cảm của 

bài hát.  

Hoạt động vui chơi 

Giáo dục âm nhạc:Bé 

quét nhà 

 

MT 96: Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để làm 

một sản phẩm đơn giản; 

 

-Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản 

phẩm. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: vẽ cái nồi 

 



-Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và bố cục. 

MT 97: Nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình. 

 

-Vẽ , xé dán, nặn một số sản 

phẩm tạo hình theo  đề tài, theo 

ý thích. 

-Nói lên ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: vẽ cái nồi 

 

*Lĩnh vực phát triển tình cảm -xã hội 

MT 100: Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, sạch đẹp 
-Thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

-Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 103: Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân trong 

lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 107:Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc mà 

không chờ sự nhắc nhỡ hay hỗ 

trợ của người khác như: Tự cất 

đồ chơi sau khi chơi, Tự giác đi 

rửa tay. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNTG TUẦN 9 

Chủ đề nhánh : Một số đồ dùng trong gia đình 

Từ ngày: 4/11 - 8/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2 

4/11 

Thứ 3 

5/11 

Thứ 4 

6/11 

Thứ 5 

7/11 

Thứ 6 

8/11 

Đón 

trẻ  

-  Xem tranh, tô vẽ , cắt dán tranh đồ dùng gia đình  - Trò chuyện về một số đồ dùng 

trong gia đình( đồ dùng ăn uống ,đồ dùng cá nhân ,đồ dung chung ,đồ điện..).    TC : 

Trốn tìm  

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp2 – Tay 3 – Bụng 2- Chân 2- Bật 2 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

hoa hồng   

TCVĐ: Chơi 

với vòng  

chơi tự do   

Quan sát cô phục 

vụ chăm sóc vườn 

rau  

TCVĐ: Rồng rắn 

chơi tự do  

 

 Thử nghiệm 

: ”Nước leo 

dốc” 

chơi tự do 

Quan sát cây hoa 

hồng   

TCVĐ: Chơi với 

vòng  

chơi tự do 

Chăm sóc 

cây  

TCVĐ: 

Rồng rắn  

chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

Một số đồ 

dùng sinh 

hoạt trong 

gia đình 

 GDAN 

Hát- vỗ tay theo 

tiết tấu chậm “bé 

quét nhà” 

Nghe hát: “Ru 

con” (dân ca Nam 

bộ ) 

TCAN: Nốt nhạc 

vui  

Làm quen 

với toán 

Tách gộp 

trong phạm vi 

5( tr 12)  

Thể dục giờ học 

Trèo lên xuống 

thang ở độ cao 

1,5m   

TCVĐ: Xem ai 

nhiều điểm nhất 

  

Làm qen 

chữ viết 

e - ê 

( tiết 3) 

 

Phát triển ngôn 

ngữ 

Kể chuyện theo 

đồ vật “Đồ dùng 

vệ sinh cá nhân 

của bé” 

Tạo hình 

Vẽ cái nồi (đt tr10) 

 

Hoạt 

động 

vui chơi 

- Thứ 2: phân vai : Gia đình – Bán hàng tap hóa – BTLNT: Pha nước chanh. 

- Thứ 3: xây dựng : Xây nhà bếp 

- Thứ 4: học tập: Phân loại đồ dùng theo chất liệu. Đếm và đặt chữ số tương ứng. 

- Thứ 5: Nghệ thuật : Vẽ, tô màu, khảm, làm allbum đồ dùng gia đình. 

  Hát – vận động các bài hát theo chủ đề. TCVĐ: Kéo co. 

- Thứ 6: TN : Làm đồng hồ, dây chuyền, mũ đội đầu bằng các loại lá cây 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Rồng rắn   

TTVS 

Lau mặt bằng 

khăn ướt  

Hoạt động 

phòng máy   

Bé vào lớp 1 

Bé làm quen và 

tập đồ chữ cái e,ê 

( tr 6) 

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả trẻ TC : kéo cưa lừa xẻ  



 

 

Mạng chủ đề nhánh:  Nhu cầu gia đình  

Tuần 10: Từ ngày: 11/11 -15/11/2024 

MỤC TIÊU NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG 

*Lĩnh vực phát triển thể chất 

MT 12: Đi,đập và bắt 

được bóng nảy bằng 2 tay 

4-5-lần liên tiếp 

- Đi và đập bắt bóng 

- Đi,đập và bắt được bóng nảy 

bằng 2 tay 4-5-lần liên tiếp 

- Chuyền bóng qua đầu, qua 

chân. 

Thể dục giờ học: Đi và 

đập bắt bóng 

 

MT 10: Các loại cử động 

bàn tay, ngón tay và cổ tay. 

Biết Tự mặc và cởi quần 

áo. 

- Các loại cử động của bàn tay, 

ngón tay, cổ tay. 

- Lắp ráp các hình, xâu luồn các 

hạt, buộc dây. 

- Cài, cởi cúc áo, quần, kéo 

khoá9 phec mơ tua), xâu, luồn, 

buộc dây. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 20: Biết và không ăn, 

uống một số thứ có hại cho 

sức khỏe. 

 

- Sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (Tiêu chảy, sâu răng, 

suy dinh dưỡng, …) 

  - Biết và không uống nhiều 

nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều 

đồ ngọt dễ  bị béo phì. 

  - Biết và không ăn những món 

ăn nguội lạnh , ôi thiu, những 

thức ăn không hợp vệ sinh. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động học 

Mọi lúc mọi nơi 

*Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 26: Biết nói một số 

thông tin quan trọng về bản 

thân và gia đình 

 

- Các thông tin về gia đình: họ 

tên bố, mẹ, anh, địa chỉ, số nhà, 

số điện thoại của bố, mẹ, của gia 

đình 

- Biết về các thành viên trong gia 

đình, vị trí của trẻ trong gia đình 

- Nghề nghiệp của bố, mẹ, sở 

thích của các thành viên trong 

gia đình,  nhu cầu của gia đình, 

qui mô gia đình ( gia đình nhỏ, 

gia đình lớn ). 

Hoạt động ngoài trời 

Khám phá: Phân nhóm 

đồ dùng gia đình theo 

công dụng và chất liệu 

Hoạt động vui chơi 

 

MT 36:Biết tách 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng ít 

- Tách một nhóm thành 2 nhóm 

bằng 2-3 cách.  

- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm. 

Làm quen với toán: Số 

lượng 6    

Hoạt động vui chơi 



nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm. 

 

- So sánh số lượng của các nhóm 

đồ vật trong phạm vi 10 

MT 44: Thích khám phá 

các sự vật, hiện tượng 

xung quanh. 

-  Làm một số thí nghiệm  

- Thích đặt câu hỏi để tìm hiểu, 

làm rỏ thông tin về một sự vật 

hiện tượng nào đó. 

- Quan sát các sự vật , hiện tượng 

xung quanh 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 54:Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, ca dao dành cho 

lứa tuổi của trẻ. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

  - Nghe các bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngũ phù hợp với 

độ tuổi. 

Hoạt động vui chơi 

Làm quen văn học :thơ 

“ Cái bát xinh xinh” 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 65: Không nói leo, 

không ngắt lời người khác 

khi trò chuyện; 

 

- Thói quen nề nếp trong học tập, 

sinh hoạt. 

- Giáo dục phép lịch sự, biết tôn 

trọng người  khác trong giao 

tiếp, không nói leo, ngắt lời khi 

người khác đang nói. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 75: Biết ý nghĩa một 

số ký hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống; 

 

 

 

- Xem và nghe đọc các loại sách 

khác nhau. 

- Làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ 

trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau 

các dấu. 

- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động làm quen 

với toán: Số lượng 6 

chơi 

Làm quen chữ viết: h,k 

( tiết 1) 

 

MT 79: Bắt chước hành vi 

viết và sao chép từ, chữ cái; 

 

- Làm quen với cách viết tiếng 

Việt, Hướng viết các nét chữ.  

Hoạt động vui chơi 

*Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

MT 91: Hát đúng giai 

điệu bài hát trẻ em; 

-Hát vận động các bài hát phù 

hợp lứa tuổi và các chủ đề trong 

năm. 

-Hát đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái , tình cảm của 

bài hát.  

Hoạt động vui chơi 

Giáo dục âm nhạc: Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to 

 



MT 96: Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau để làm 

một sản phẩm đơn giản; 

 

-Lựa chọn, phối hợp các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật liệu trong 

thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản 

phẩm. 

-Phối hợp các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt dán, xếp hình để tạo ra sản 

phẩm có màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét và bố cục. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: Nặn cái bát( 

chén) 

Tạo hình ngoài tiết học 

MT 97: Nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản phẩm tạo 

hình của mình. 

 

-Vẽ , xé dán, nặn một số sản 

phẩm tạo hình theo  đề tài, theo 

ý thích. 

-Nói lên ý tưởng thể hiện trong 

sản phẩm tạo hình của mình. 

Hoạt động vui chơi 

Tạo hình: nặn cái bát ( 

chén) 

Tạo hình ngoài tiết học 

 

*Lĩnh vực phát triển tình cảm -xã hội 

MT 100: Giữ đầu tóc, quần 

áo gọn gàng, sạch đẹp 
-Thói quen tự phục vụ để giữ vệ 

sinh cá nhân. 

-Giữ đầu tóc quần áo sạch sẽ gọn 

gàng. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 103: Cố gắng thực 

hiện công việc đến cùng; 

 

-Tự tin khi thực hiện công việc 

được giao. 

-Biết trách nhiệm bản thân trong 

lớp học. 

-Hoàn thành công việc được 

giao 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 107:Chủ động làm 

một số công việc đơn giản 

hằng ngày; 

 

Tự giác thực hiện công việc mà 

không chờ sự nhắc nhỡ hay hỗ 

trợ của người khác như: Tự cất 

đồ chơi sau khi chơi, Tự giác đi 

rửa tay. 

Hoạt động ngoài trời 

Hoạt động học 

Hoạt động vui chơi 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 

Chủ đề nhánh : Nhu cầu gia đình 

Từ ngày: 11/11 - 15/11/2024 

Hoạt 

động  

Thứ 2 

11/11 

Thứ 3 

12/11 

Thứ 4 

13/11 

Thứ 5 

14/11 

Thứ 6 

15/11 

Đón 

trẻ  

-  Xem tranh, tô vẽ , cắt dán tranh gia đình đi chơi ,học tập ăn uống ,ngỉ ngơi- Trò chuyện 

về nhu cầu gia đình được vui chơi ,làm việc ,ăn uống ,ngỉ ngơi ,học tập .    TC : Trốn tìm  

TDS Hô hấp2 – Tay 3 – Bụng 3- Chân 2- Bật 2( kết hợp bài “ Múa cho mẹ xem” 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát cây 

hoa chuông 

vàng   

TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột  

chơi tự do   

Quan sát vườn cổ 

tích  

TCVĐ: Rồng rắn 

chơi tự do  

 

 Thử nghiệm 

: ”Sự kỳ diệu 

của giấy ăn” 

chơi tự do 

Quan sát cây hoa 

chuông vàng   

TCVĐ: Chơi nhảy 

dây 

chơi tự do 

Chăm sóc 

vườn rau  

TCVĐ: Rồng 

rắn  

chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Khám phá 

Phân nhóm 

đồ dùng gia 

đình theo 

công dụng 

và chất liệu 

Âm nhạc 

Hát- biểu diễn  

”gia đình nhỏ, 

hạnh phúc to” 

NH: Cho con 

TCÂN: “Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật” 

TT: Biểu diễn  

Làm quen 

với toán 

Số lượng 6( tr 

14) 

 

Thể dục giờ học 

Đi và đập bắt bóng    

TCVĐ: Xem ai 

nhiều điểm nhất 

 

Làm qen chữ 

viết 

H,k 

( tiết 1) 

 

Làm quen văn 

học 

Dạy thơ ”cái bát 

xinh xinh” 

Tạo hình 

Nặn cái bát (chén) 

(đt) 

Hoạt 

động 

vui chơi 

- Thứ 2: phân vai : Gia đình – Bán hàng tap hóa – BTLNT: Bổ quả cam 

- Thứ 3: xây dựng : Xây khu phố của  bé. 

- Thứ 4: học tập: Phân loại đồ dùng theo chất liệu. Đếm và đặt chữ số tương ứng. 

- Thứ 5: Nghệ thuật : Vẽ, tô màu, khảm, làm allbum một số nhu cầu gia đình như :vui 

chơi,học tập ,làm việc ,ăn uống ,tập thể thao ..Hát – vận động các bài hát theo chủ đề. 

TCVĐ: Kéo co. 

- Thứ 6: TN : Làm đồng hồ, dây chuyền, mũ đội đầu bằng các loại lá cây 

Hoạt 

động 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi 

Nhảy dây    

THNTH 

Phương tiện giao 

thông  

Hoạt động 

phòng máy   

Ôn  

Thơ “ cái bát xinh 

xinh”  

Sinh hoạt 

cuối tuần 

Trả trẻ TC : kéo cưa lừa xẻ  

 

 


